  I. DANH SÁCH GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DO BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CẤP NĂM 2012
	TT
	Số Giấy phép
	Ngày cấp
	Loại khoáng sản
	Khu vực khai thác
	Tỉnh
	Thời hạn (năm)
	Trữ lượng được khai thác
	Công suất
	Đơn vị được phép khai thác
	Ghi chú

	1
	564/GP-BTNMT
	25/4/2012
	Đá vôi
	Ngọc Lương, huyện Yên Thủy
	Hòa Bình
	
	
	
	Công ty CP Xi măng X18
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	2
	565/GP-BTNMT
	25/4/2012
	Quặng vàng
	Mỏ vàng Đăk Sa thuộc các khu vực Bãi Gò và Bãi Đất, xã Phước Đức, huyện Phước Sơn. 
	Quảng Nam
	
	
	
	Công ty TNHH Vàng Phước Sơn
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	3
	569/GP-BTNMT
	25/4/2012
	Đá vôi
	Khu vực Ðông Nam Lèn Áng, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thuỷ. 
	Quảng Bình
	
	
	
	Công ty TNHH cơ khí đúc Thắng Lợi
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	4
	575/GP-BTNMT
	26/4/2012
	Đá vôi
	khu vực Vãn Xá, xã Văn Hương, huyện Hương Trà. 
	Thừa Thiên Huế
	
	
	
	Công ty Xi măng Lusk ( Việt Nam )
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	5
	578/GP-BTNMT
	26/4/2012
	Đá vôi
	Khu vực thuộc xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư và xã Yên Bình, thị xã Tam Điệp. 
	Ninh Bình
	
	
	
	Công ty TNHH Duyên Hà
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	6
	870/GP-BTNMT
	18/6/2012
	Cát trắng
	Khu vực xã Phong Hiền, huyện Phong Điền
	Thừa Thiên Huế
	
	
	
	Công ty CP Tập đoàn Việt Phương
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	7
	873/GP-BTNMT
	19/6/2012
	Cát trắng
	Khu vực xã Phong Chương, huyện Phong Điền
	Thừa Thiên Huế
	
	
	
	Công ty CP Prime - Thiên Phúc
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	8
	1322/GP-BTNMT
	17/8/2012
	Đá vôi
	Khu vực Lèn Na thuộc xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa 
	Quảng Bình
	
	
	
	Công ty CP Sản xuất vật liệu và xây dựng COSEVCO I
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	9
	1398/GP-BTNMT
	28/8/2012
	Đá sét
	Khu vực Đông Hòa, thuộc xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa 
	Quảng Bình
	
	
	
	Công ty CP Sản xuất vật liệu và xây dựng COSEVCO I
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	10
	1048/GP-BTNMT
	29/8/2012
	Quặng sắt
	Khu vực mỏ sắt Ba Hòn - Làng Lếch, xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn
	Lào Cai
	
	
	
	Công ty CP Khai thác Chế biến khoáng sản Lào Cai
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	11
	1430/GP-BTNMT
	31/8/2012
	Nước khoáng
	Khu vực lỗ khoan LK8A, nguồn Thạch Khôi, thuộc xã Thạch Khôi 
	Hải Dương
	
	
	
	Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	12
	1671/GP-BTNMT
	08/10/2012
	Nước khoáng
	Khu vực nguồn nước khoáng Thanh Tân, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền
	Thừa Thiên Huế
	
	
	
	Công ty CP Thanh Tân Thừa Thiên Huế


	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	13
	1672/GP-BTNMT
	08/10/2012
	Cát trắng
	Khu vực mỏ Cây Táo, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc
	Bình Thuận.
	
	
	
	Công ty CP Vật liệu xây dựng và Khoáng sản Bình Thuận
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	14
	1782/GP-BTNMT
	25/10/2012
	Sericit
	Khu vực Sơn Bình thuộc các xã Sơn Trà, Sơn Bình, huyện Hương Sơn và xã Ân Phú, huyện Vũ Quang
	Hà Tĩnh
	
	
	
	Công ty cổ phần Đầu tư Vạn Xuân - Hà Tĩnh.
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	15
	2060/GP-BTNMT
	29/11/2012
	Đá sét
	Khu vực xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh và xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia
	Thanh Hóa
	
	
	
	Công ty cổ phần Xi Măng Công Thanh.
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	16
	2061/GP-BTNMT
	29/11/2012
	Đá vôi
	Khu vực Kim Lũ, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa

	Quảng Bình
	
	
	
	Công ty CP Đầu tư Khoáng sản - Than Đông Bắc.
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	17
	2117/GP-BTNMT
	05/12/2012
	Đá vôi
	Khu vực núi Thần Vi, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên
	thành phố Hải Phòng
	
	
	
	Công ty Xi măng Chinfon
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	18
	2128/GP-BTNMT
	07/12/2012
	Than
	Khu vực hầm lò mỏ Tràng Bạch, xã Hoàng Quế, Hồng Thái Tây, Hồng Thái Đông, Tràng Lương, huyện Đồng Triều
	Quảng Ninh
	
	
	
	Công ty TNHH MTV Than Uông Bí - VINACOMIN
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	19
	2149/GP-BTNMT
	10/12/2012
	Than
	Khu vực vỉa 8,9,11,12 và 13 mỏ than Nam Khe Tam, xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả
	Quảng Ninh
	
	
	
	Tổng công ty Đông Bắc
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	20
	2343/GP-BTNMT
	28/12/2012
	Wolfram
	Phương pháp hầm lò khu vực xã Đắk R’măng, huyện Đắk G’long
	Đắk Nông
	
	
	
	Công ty cổ phần Wolfram Đắk Nông
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	
	143/GP-BTNMT
	01.02.2013
	than lộ thiên
	mỏ Suối Lại (Xí nghiệp 917), phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long
	tỉnh Quảng Ninh
	
	
	
	Công ty TNHH 1 TV Than Hòn Gai - VINACOMIN
	

	
	140/GP-BTNMT
	01.02.2013
	Than

lò giếng mức ± 0 – - 175 
	khu Vàng Danh, Mỏ than Vàng Danh, thành phố Uông Bí
	Quảng Ninh
	
	
	
	Công ty cổ phần Than Vàng Danh - VINACOMIN
	

	
	141/GP-BTNMT
	01.02.2013
	Than bằng phương pháp lộ thiên 
	các lộ vỉa tại mỏ Vàng Danh, phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí
	tỉnh Quảng Ninh
	
	
	
	Công ty cổ phần Than Vàng Danh - VINACOMIN
	


II. DANH SÁCH GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN DO BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CẤP NĂM 2012
	TT
	Số Giấy phép
	Ngày cấp
	Loại khoáng sản
	Khu vực thăm dò
	Tỉnh
	Đơn vị được phép thăm dò
	Thời hạn (tháng)
	Ghi chú

	1
	560/GP-BTNMT
	08/5/2012
	Đá vôi
	Khu vực Yên Bình, xã Yên Bình và Yên Sơn, thị xã Tam Điệp. 
	Ninh Bình
	Công ty TNHH Duyên Hà
	
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	2
	563/GP-BTNMT
	25/4/2012
	Đá sét
	khu vực đồi Bồ Ðề, xã Quản Lạc, huyện Nho Quan và đồi Thống Nhất, xã Quan Sơn, thị xã Tam Điệp.
	Ninh Bình
	Công ty TNHH Duyên Hà
	
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	3
	846/GP-BTNMT
	13/6/2012
	Quặng apatit
	Khu Phù Nhuận, xã Phù Nhuận huyện Bảo Thắng, xã Văn Sơn và Võ Lao, huyện Văn Bàn.
	Lào Cai
	Công ty CP Vật tư nông sản
	
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	4
	874/GP-BTNMT
	19/6/2012
	Đá vôi
	Khu vực Núi Thung (Mõm Bò), xã Liên Khê, xã Lưu Kỳ, huyện Thủy Nguyên. 
	Hải Phòng
	Công ty CP Xi măng Tân Phú Xuân
	
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	5
	875/GP-BTNMT
	19/6/2012
	Đá vôi
	Khu vực Khối III, xã Sơn Dương,huyện Hoành Bồ 
	Quảng Ninh
	Công ty CP Xi măng Thăng Long 2
	
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	6
	876/GP-BTNMT
	19/6/2012
	Đá vôi
	Khu vực thuộc các xã Gia Tường, Phú Sơn và Lạc Vân, huyện Nho Quan 
	Ninh Bình
	Công ty CP Xi măng Phú Sơn
	
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	7
	877/GP-BTNMT
	19/6/2012
	Đá vôi
	Khu vực Phường Phương Nam, TP Uông Bí 
	Quảng Ninh
	Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
	
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	8
	878/GP-BTNMT
	19/6/2012
	Nước khoáng
	Khu vực xã Phú Tân, huyện Định Quán
	Đồng Nai
	Công ty TNHH Tinh Tú
	
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	9
	879/GP-BTNMT
	19/6/2012
	Đá vôi
	Khu vực Đồng Tiến, xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng 
	Lạng Sơn
	Công ty CP Xi măng Bắc Giang
	
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	10
	880/GP-BTNMT
	19/6/2012
	Đá vôi
	Khu vực Mông Sơn VIB, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình 
	Yên Bái
	Công ty CP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái
	
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	11
	1127/GP-BTNMT
	19/7/2012
	kaolin - felspat
	Khu vực xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên
	Yên Bái
	Công ty TNHH Thương mại Ngọc Viễn Đông
	
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	12
	1139/GP-BTNMT
	23/7/2012
	Graphit
	Khu vực Yên Thái, xã Yên Thái, huyện Văn Yên
	Yên Bái
	Công ty TNHH Thương mại Ngọc Viễn Đông
	
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	13
	1166/GP-BTNMT
	24/7/2012
	Quặng sắt
	Khu vực các xã Văn Luông, Minh Đài và Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn.
	Phú Thọ
	Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh khoáng sản Việt - Phú Thọ
	
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	14
	1196/GP-BTNMT
	26/7/2012
	Chì - kẽm
	Khu vực xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu 
	Yên Bái
	Công ty CP Khoáng sản Yên Phú Đông Đô - Bộ Quốc Phòng
	
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	15
	1225/GP-BTNMT
	02/8/2012
	Đá vôi - dolomit ốp lát
	Khu vực Lèn Chu, xã Thọ Hợp và Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp
	Nghệ An
	Công ty TNHH Toàn Thắng
	
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	16
	1379/GP-BTNMT
	24/8/2012
	Thiếc gốc
	Khu Tạp Lá, xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc
	Ninh Thuận
	Công ty CP Khoáng sản Trường Quang
	
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	17
	1388/GP-BTNMT
	28/8/2012
	Talc
	Khu vực xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn

(gia hạn 24 tháng)
	Phú Thọ
	Công ty TNHH Talc Việt Nam
	
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	18
	1499/GP-BTNMT
	10/9/2012
	Chì - kẽm
	Khu vực Khau Tinh, xã Côn Lôn, huyện Na Hang
	Tuyên Quang
	Công ty CP Tập đoàn T&T
	
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	19
	1512/GP-BTNMT


	12/9/2012
	Vàng gốc

	Khu vực Trà Năng II, xã Đa Quyn, huyện Đức Trọng
	Lâm Đồng
	công ty TNHH MTV 7/5
	
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	20
	1534/GP-BTNMT
	14/9/2012
	Quặng sắt
	Khu vực Núi Vi - Làng Thảo thuộc địa bàn các xã Hồng Ca, Hưng Khánh và Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên 
	Yên Bái
	Công ty CP Thép Cửu Long Yên Bái
	
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	21
	1536/GP-BTNMT
	14/9/2012
	Quặng sắt
	Khu vực Đông Nam mỏ Bản Quân, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn 
	Bắc Kạn
	Công ty CP Khoáng sản Matexim Bắc Hà
	
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	22
	1600/GP-BTNMT
	26/9/2012
	Đá dăm kết núi lửa làm ốp lát
	Khu vực xã Hà Thanh, huyện Hà Trung 
	Thanh Hóa
	Công ty CP Đầu tư Vạn Thanh
	
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	23
	1601/GP-BTNMT
	26/9/2012
	Đá gabro làm ốp lát
	Khu vực xã Hà Châu và xã Hà Lai, huyện Hà Trung
	Thanh Hóa
	Công ty CP Đầu tư Vạn Thanh
	
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	24
	1617/GP-BTNMT
	28/9/2012
	Quặng sắt
	Khu vực Thầu Lũng, xã Giáp Trung, huyện Bắc Mê 
	Hà Giang
	Công ty CP Khoáng sản Đông Bắc I
	
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	25
	1652/GP-BTNMT
	04/10/2012
	Vàng gốc
	Khu vực Đăk Blô, xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei
(gia hạn 24 tháng)
	Kon Tum 
	Công ty CP Tấn Phát
	
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	26
	1772/GP-BTNMT
	23/10/2012
	Than
	Khu vực Khoái Châu
	Hưng Yên
	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
	
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	27
	1777/GP-BTNMT
	24/10/2012
	Nước khoáng
	Khu vực Tiên Lãng, xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng
	Hải Phòng
	Công ty CP nước khoáng thiên nhiên Tiên Lãng
	
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	28
	1923/GP-BTNMT
	09/11/2012
	Thạch anh
	Nậm Búng, xã Nậm Búng và khu vực Gia Hội, xã Gia Hội, huyện Văn Chấn.
	Yên Bái
	Công ty CP Mông Sơn
	
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	29
	2101/GP-BTNMT
	04/12/2012
	Nước khoáng
	Láng Dài, huyện Đất Đỏ
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	Công ty CP nước khoáng thiên nhiên Đất Đỏ
	
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	30
	2152/GP-BTNMT
	11/12/2012
	Quặng chì - kẽm
	Khu vực Thượng Bình, huyện Bắc Quang
	Hà Giang
	Công ty CP Đầu tư Khoáng sản Nam Á
	
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	31
	2233/GP-BTNMT
	17/12/2012
	Nước khoáng
	Châu Cát, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong
	Bình Thuận 
	Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ - Tư vấn khoa học và kỹ thuật Tấn Phát
	
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	32
	68/GP-BTNMT
	17/01/2013
	Quặng đồng
	Khu Suối Thầu và Phìn Ngàn Chải, huyện Bát Xát 
	Lào Cai
	Công ty cổ phần Tập đoàn Lào Cai
	
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	33
	75/GP-BTMT
	22/01/2013
	Quặng sắt
	Mỏ Kíp Tước, xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai
	Lào Cai
	Công ty cổ phần Khoáng sản 3
	
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	34
	76/GP-BTNMT
	22/01/2013
	antimon
	Khu vực Bó Mới – Thâm Tiềng, thuộc xã Đông Minh, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh
	Hà Giang
	Công ty CP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang
	
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	35
	78/GP-BTNMT
	22/01/2013
	Chì - kẽm
	Nam Chợ Điền, huyện Chợ Đồn
	Bắc Kạn
	Công ty TNHH Ngọc Linh
	
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	36
	77/GP-BTNMT
	22/01/2013
	Nước khoáng 
	Khu vực xã Xuân Đám, huyện Cát Hải
	TP Hải Phòng
	Công ty CP Đầu tư Quốc tế Hùng Việt
	
	Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký

	37
	82//GP-BTNMT
	23/01/2013
	dolomit
	xã Cốc San, huyện Bát Xát và xã Tả Phời, phường Bắc Cường – Nam Cường
	Lào Cai.
	Công ty TNHH Luyện Kim Việt Trung
	
	


